
STT Mã sv Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 225301YHT0036 Trịnh Ngọc Linh  CNĐD Y3 Tổ 05 B.503 09h15

2 225301YHT0044 Chu Kim Nhật Minh  CNĐD Y3 Tổ 05 B.503 09h15

3 225301YHT0018 Nguyễn Hương Giang  CNĐD Y3 Tổ 05 B.503 09h15

4 225301YHT0023 Lưu Trung Hiếu  CNĐD Y3 Tổ 05 B.503 09h15

5 225301YHT0050 Phạm Thị Ngát  CNĐD Y3 Tổ 05 B.503 09h15

6 225301YHT0037 Võ Thị Diệu Linh  CNĐD Y3 Tổ 05 B.503 09h15

7 225301YHT0056 Hoàng Thị Mai Phương  CNĐD Y3 Tổ 05 B.503 09h15

8 225301YHT0004 Đỗ Khánh Chi  CNĐD Y3 Tổ 05 B.503 09h15

9 225301YHT0060 Bùi Quang Thắng  CNĐD Y3 Tổ 06 B.503 09h15

10 225301YHT0033 Nguyễn Thị Hương  CNĐD Y3 Tổ 06 B.503 09h15

11 225301YHT0022 Bùi Thị Hậu  CNĐD Y3 Tổ 06 B.503 09h15

12 225301YHT0025 Đinh Khánh Huyền  CNĐD Y3 Tổ 06 B.503 09h15

13 225301YHT0035 Nguyễn Thị Linh  CNĐD Y3 Tổ 06 B.503 09h15

14 225301YHT0075 Vũ Huyền Trang  CNĐD Y3 Tổ 07 B.503 09h15

15 225301YHT0001 Đỗ Thị Phương Anh  CNĐD Y3 Tổ 07 B.503 09h15

16 225301YHT0006 Phạm Thị Minh Chi  CNĐD Y3 Tổ 07 B.503 09h15

17 225301YHT0052 Dương Thị Minh Ngọc  CNĐD Y3 Tổ 07 B.503 09h15

18 225301YHT0046 Nguyễn Trà My  CNĐD Y3 Tổ 07 B.503 09h15

19 215301_YHT0081 Phạm Thanh Tùng  CNĐD Y3 Tổ 07 B.503 09h15

20 225301YHT0011 Trần Thị Mỹ Duyên  CNĐD Y3 Tổ 07 B.503 09h15

21 225301YHT0062 Nguyễn Thị Thu  CNĐD Y3 Tổ 08 B.503 09h15

22 225301YHT0072 Nguyễn Thị Quỳnh Trang  CNĐD Y3 Tổ 08 B.503 09h15

23 225301YHT0032 Nguyễn Mai Hương  CNĐD Y3 Tổ 08 B.503 09h15

24 225301YHT0003 Hoàng Thị Ngọc Ánh  CNĐD Y3 Tổ 08 B.503 09h15

25 215301_YHT0039 Nguyễn Quốc Hưng  CNĐD Y3 Tổ 08 B.503 09h15

26 225301YHT0064 Ngô Thanh Thúy  CNĐD Y3 Tổ 08 B.503 09h15

27 225301YHT0045 Hoàng Tuệ Minh  CNĐD Y3 Tổ 08 B.503 09h15

2. Địa điểm: Tầng 5 - Phân hiệu Thanh Hóa

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

           Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi
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28 225301YHT0031 Trần Thanh Hưng  CNĐD Y3 Tổ 05 B.504 09h15

29 225301YHT0069 Ngô Thị Trang  CNĐD Y3 Tổ 05 B.504 09h15

30 225301YHT0048 Nguyễn Thị Thanh Nga  CNĐD Y3 Tổ 05 B.504 09h15

31 225301YHT0061 Đỗ Văn Thắng  CNĐD Y3 Tổ 05 B.504 09h15

32 225301YHT0065 Phạm Thị Thúy  CNĐD Y3 Tổ 05 B.504 09h15

33 225301YHT0054 Nguyễn Thị Nhung  CNĐD Y3 Tổ 05 B.504 09h15

34 225301YHT0017 Đặng Đình Đạt  CNĐD Y3 Tổ 05 B.504 09h15

35 225301YHT0021 Hoàng Minh Hằng  CNĐD Y3 Tổ 06 B.504 09h15

36 225301YHT0074 Trương Y Trang  CNĐD Y3 Tổ 06 B.504 09h15

37 2153010050 Nguyễn Thị Hường  CNĐD Y3 Tổ 06 B.504 09h15

38 225301YHT0055 Trịnh Thị Nhung  CNĐD Y3 Tổ 06 B.504 09h15

39 225301YHT0066 Nguyễn Thị Phương Thùy  CNĐD Y3 Tổ 06 B.504 09h15

40 225301YHT0043 Đoàn Tiến Mạnh  CNĐD Y3 Tổ 06 B.504 09h15

41 225301YHT0051 Bùi Thị Ngọc  CNĐD Y3 Tổ 06 B.504 09h15

42 225301YHT0030 Tạ Văn Hưng  CNĐD Y3 Tổ 06 B.504 09h15

43 225301YHT0077 Phạm Thu Trà  CNĐD Y3 Tổ 06 B.504 09h15

44 215301_YHT0077 Lê Minh Tâm  CNĐD Y3 Tổ 07 B.504 09h15

45 225301YHT0008 Dương Thanh Chúc  CNĐD Y3 Tổ 07 B.504 09h15

46 225301YHT0067 Bùi Đặng Thủy Tiên  CNĐD Y3 Tổ 07 B.504 09h15

47 225301YHT0049 Nguyễn Thu Nga  CNĐD Y3 Tổ 07 B.504 09h15

48 225301YHT0028 Nguyễn Thị Huyền  CNĐD Y3 Tổ 07 B.504 09h15

49 225301YHT0040 Lê Thị Ngọc Mai  CNĐD Y3 Tổ 07 B.504 09h15

50 225301YHT0063 Đoàn Thanh Thúy  CNĐD Y3 Tổ 07 B.504 09h15

51 225301YHT0020 Dương Thị Lệ Hằng  CNĐD Y3 Tổ 08 B.504 09h15

52 215301_YHT0084 Nguyễn Phương Thảo  CNĐD Y3 Tổ 08 B.504 09h15

53 225301YHT0053 Triệu Thanh Nhàn  CNĐD Y3 Tổ 08 B.504 09h15

54 225301YHT0010 Mai Thị Huyền Diệp  CNĐD Y3 Tổ 08 B.504 09h15

55 225301YHT0078 Nguyễn Thị Thanh Trúc  CNĐD Y3 Tổ 08 B.504 09h15

56 225301YHT0073 Phạm Thị Huyền Trang  CNĐD Y3 Tổ 08 B.504 09h15

57 225301YHT0009 Đinh Thị Ngọc Diệp  CNĐD Y3 Tổ 08 B.504 09h15

58 225301YHT0057 Ngô Thị Trúc Quỳnh  CNĐD Y3 Tổ 08 B.504 09h15


